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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Số 11-KH/TU 

 

Lai Châu, ngày 17 tháng 10 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024  

của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi  

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quý IV năm 2025 
----- 

 

Thực hiện Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ, ngày 15/10/2025 của Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về kết luận của đồng chí Tổng Bí 

thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong Quý III/2025 và nhiệm 

vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2025 (gọi tắt là Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị quý IV năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục 

tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP; 

Quyết định số 204-QĐ/TW; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW; Thông báo số 

07-TB/CQTTBCĐ và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương 

trong quý IV/2025; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đề ra trong năm 2025. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 

số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Quyết định số 204-QĐ/TW, Kế 

hoạch số 02-KH/BCĐTW, Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ, các thông báo kết 

luận của Ban Chỉ đạo Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, theo phương châm rõ người, rõ việc, 

rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, sự điều hành 

quyết liệt, linh hoạt của chính quyền; đề cao trách nhiệm người đứng đầu 

trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ 

đúng hạn, đúng yêu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả. Phát huy tinh thần 

chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện; tăng 

cường phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan, 

đơn vị; đồng thời đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị 
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- xã hội và Nhân dân trong thực hiện, giám sát, góp phần hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách 

nhiệm về tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao trong phát triển khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu 

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ chậm tiến độ trong quý III và nhiệm vụ 

trong quý IV/2025. 

- 100% đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc 

các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch 

số 02-KH/BCĐTW giai đoạn 2 kèm minh chứng trên Hệ thống giám sát, 

đánh giá Nghị quyết số 57-NQ/TW (https://nq57.vn). 

- Phấn đấu phủ sóng băng rộng di động đến 09/33 bản lõm sóng trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 45%. 

- Có Trung tâm an ninh mạng cấp tỉnh (hoặc thuê dịch vụ giám sát an 

toàn thông tin), giám sát, ứng cứu sự cố cho toàn hệ thống. 

- Có ≥ 3% tổng chi ngân sách địa phương chi cho khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

- Có ≥ 80% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản. 

- 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản. 

- 80% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công 

nghệ trong quản lý, điều hành. 

- 80% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo 

hiểm, giao thông. 

- Có ≥ 70% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. 

- Có ≥ 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành 

chính có đủ điều kiện.  

- Có ≥ 70% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. 

- Có ≥ 40% hệ thống thông tin của tỉnh được vận hành trên nền tảng 

điện toán đám mây. 

- Có ≥ 50% cơ sở dữ liệu của tỉnh được số hóa và liên thông với Trung ương.  

- Có ≥ 60% dữ liệu của các ban, sở, ngành được tích hợp với trục liên 

https://nq57.vn)./
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thông dữ liệu cấp tỉnh. 

- Có ≥ 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số. 

- Có ≥ 50% người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID). 

- Có ≥ 60% đảng ủy, chính quyền xã, phường sử dụng phần mềm quản 

trị điều hành thống nhất. 

- Quy mô kinh tế số đạt 6,5% GRDP. 

- Bố trí tỉ lệ cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật 

trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước, hướng tới tối thiểu 

đạt 25%. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: Có Phụ lục kèm theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể khẩn 

trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo số 07-

TB/CQTTBCĐ, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, chủ 

thể thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/10/2025. 

2. Ban Chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tỉnh 

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai 

thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 

trong Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ. 

- Chỉ đạo Cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo định kỳ hằng 

tháng tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

Kế hoạch gửi Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo 

tiến độ, chất lượng; tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê bình, 

chấn chỉnh đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao không đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

3. Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy 

- Tập trung triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan 

Đảng của Ban Bí thư và các kế hoạch: số 331-KH/TU, số 334-KH/TU của 

Tỉnh ủy theo đúng lộ trình đã đề ra. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tham mưu, đề xuất những giải pháp về công tác 

cán bộ để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số; kiện toàn tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực đảm bảo khả năng tham 

mưu, thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan đảng các cấp. 

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với Cơ quan 
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Thường trực Ban Chỉ đạo để tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Quyết định số 204-QĐ/TW, Kế 

hoạch số 02-KH/BCĐTW, Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ và Kế hoạch này. 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các chương trình, 

kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số và Kế hoạch này. 

- Văn phòng Tỉnh ủy: Chủ trì, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. 

4. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cụ thể về phát triển hạ tầng 

số, dữ liệu số; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các 

ngành, lĩnh vực; chuyển đổi số cho doanh nghiệp, nông nghiệp, du lịch, y tế, 

giáo dục,…; phân kỳ thực hiện, phân bổ ngân sách, huy động nguồn lực xã 

hội để triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số. 

- Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh những giải pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 

thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả triển khai, các khó khăn, 

vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến 

độ, chất lượng thực hiện; xử lý, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thực hiện hoàn 

thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

5. Các đảng ủy xã, phường, đảng ủy trực thuộc 

- Lãnh đạo triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương; lãnh đạo, chỉ 

đạo chính quyền cùng cấp cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại địa bàn về 

phát triển hạ tầng số, huy động nguồn lực, đào tạo nhân lực,… 

- Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo và đi vào hoạt động nền 

nếp, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 10/2025. 

6. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc  

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ 

chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp và Nhân dân 

tích cực tham gia triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị 
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quyết số 57-NQ/TW, các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh 

về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Kế 

hoạch này. Chỉ đạo tổ chức các chương trình giám sát và phản biện xã hội một 

cách độc lập, thực chất đối với các vấn đề liên quan đến phát triển khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kênh giám sát này phải trở 

thành một nguồn thông tin quan trọng, phản ánh tiếng nói của người dân để 

các cơ quan nhà nước điều chỉnh chính sách và hành động. 

7. Chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện sơ kết, tổng kết 

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ chính 

trị về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo tỉnh). 

Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và cập nhật đầy đủ, kịp thời 

lên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW. 

8. Kinh phí thực hiện và nguồn lực hỗ trợ 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách chi cho 

hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nguồn xã hội 

hóa hợp pháp khác.  

- Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo chặt chẽ, công khai, 

minh bạch, đúng quy định. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Bộ Khoa học và Công nghệ, 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

- Thành viên BCĐ về thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW tỉnh, 

- Các đảng ủy trực thuộc, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Lưu VPTU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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